TÌM HIỂU LUẬT THANH TRA NĂM 2010 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ THANH TRA TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Hỏi: Thời gian vừa qua, qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi thấy cơ quan thanh tra các cấp tổ chức nhiều hoạt động thanh tra các cơ quan, tổ chức, qua đó phát hiện và xử lý nhiều sai phạm. Tôi xin hỏi, mục đích của hoạt động thanh tra là gì? Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

1. Điều 2 Luật thanh tra quy định về mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Để thực hiện hoạt động thanh tra, Luật thanh tra năm 2010 quy định hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước thực hiện hoạt động này và quy định về chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước (Điều 5 Luật thanh tra năm 2010) như sau:

Cơ quan thanh tra nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Hỏi: Đề nghị cho biết hệ thống cơ quan thực hiện chứng năng thanh tra theo quy định của Luật thanh tra năm 2010?

Trả lời: 

Điều 4 Luật thanh tra quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra như sau:

1. Cơ quan thanh tra nhà nước, bao gồm:

a) Thanh tra Chính phủ;

b) Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra bộ);

c) Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh);

d) Thanh tra sở;

đ) Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Thanh tra huyện).

2. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

3. Hỏi: Luật thanh tra quy định về nguyên tắc hoạt động thanh tra như thế nào?

Trả lời: 

Điều 7 Luật thanh tra quy định về nguyên tắc hoạt động thanh tra như sau:

1. Tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

2. Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

4. Hỏi: Tôi thấy trong thực tiễn hoạt động thanh tra, có xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến nguyên tắc hoạt động thanh tra. Xin hỏi, Luật thanh tra quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm?

Trả lời:

Điều 13 Luật thanh tra quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra.

2. Thanh tra không đúng thẩm quyền, phạm vi, nội dung thanh tra được giao.

3. Cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kết luận sai sự thật; quyết định, xử lý trái pháp luật; bao che cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

4. Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức.

5. Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực; chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.

6. Chống đối, cản trở, mua chuộc, đe dọa, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan thanh tra nhà nước; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra.

7. Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ thanh tra.

8. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

9. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

5. Hỏi: Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật thanh tra, Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;

2. Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

3. Thanh tra vụ việc khác do Thủ tướng Chính phủ giao;

4. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi cần thiết.

6. Hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (gọi là Thông tư số 02/2012/TT-TTCP), Thanh tra Chính phủ có thẩm quyền sau đây:

1. Thanh tra Chính phủ thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là cấp bộ), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ủy ban nhân dân cấp tỉnh); doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

2. Trong quá trình tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cấp bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ có quyền xem xét, xác minh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan như sau:

a) Văn phòng bộ, các tổng cục, cục, vụ, đơn vị trực thuộc bộ, các doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bộ trưởng) quyết định thành lập và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của cấp bộ;

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi chung là cấp sở), Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Văn phòng, các phòng, ban... nghiệp vụ của doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và các tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp đó.

7. Hỏi: Luật thanh tra quy định Tổng Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 16 Luật thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Nhiệm vụ:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ; lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và tổ chức triển khai Định hướng chương trình thanh tra;

c) Chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các Thanh tra bộ; giữa Thanh tra bộ với Thanh tra tỉnh;

d) Xem xét xử lý vấn đề mà Chánh Thanh tra bộ không nhất trí với Bộ trưởng, Chánh Thanh tra tỉnh không nhất trí với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác thanh tra. Trường hợp Bộ trưởng không đồng ý với kết quả xử lý của Tổng Thanh tra Chính phủ thì Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Quyền hạn:

a) Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình;

b) Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Bộ trưởng kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Thủ tướng Chính phủ giao; quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

c) Đề nghị Bộ trưởng, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thanh tra trong phạm vi quản lý của bộ, của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình;

d) Kiến nghị Bộ trưởng đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ quy định do bộ đó ban hành trái với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra; trường hợp Bộ trưởng không đình chỉ hoặc không hủy bỏ văn bản đó thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

đ) Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trái với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra;

e) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

g) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

8. Hỏi: Đề nghị cho biết Thanh tra bộ có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Trả lời: 

Điều 18 Luật thanh tra quy định Thanh tra bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, Thanh tra bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Bộ trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra bộ; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ;

b) Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ, Thanh tra sở; hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc bộ thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;

c) Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Bộ trưởng, Thanh tra bộ.

2. Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập;

b) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách;

c) Thanh tra vụ việc khác do Bộ trưởng giao;

d) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ khi cần thiết.

3. Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Hỏi: Theo quy định của pháp luật, Thanh tra bộ có thẩm quyền gì trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng?

Trả lời:

Điều 6 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP quy định thẩm quyền của Thanh tra Bộ trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như sau:

1. Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là Thanh tra bộ) thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của bộ; doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập.

2. Trong quá trình tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra của Thanh tra bộ có quyền xem xét, xác minh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của bộ và doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập, như sau:

a) Văn phòng, các tổng cục, cục, vụ, đơn vị trực thuộc bộ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của bộ;

b) Văn phòng, các phòng, ban đơn vị nghiệp vụ của doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập và các tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp đó.

10. Hỏi: Xin cho biết, Chánh Thanh tra bộ có quyền xử phạt vi phạm hành chính không? Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra bộ được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: 

Điều 19 Luật thanh tra quy định Chánh Thanh tra bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Chánh Thanh tra bộ có nhiệm vụ sau đây:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ; lãnh đạo Thanh tra bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ; phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh giải quyết việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Chánh Thanh tra bộ có quyền hạn sau đây:

a) Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về quyết định của mình;

b) Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Bộ trưởng giao;

c) Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ tiến hành thanh tra trong phạm vi quản lý của cơ quan đó khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về quyết định của mình;

d) Kiến nghị Bộ trưởng tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ;

đ) Kiến nghị Bộ trưởng giải quyết vấn đề liên quan đến công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ;

e) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

g) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

h) Kiến nghị Bộ trưởng xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Như vậy, theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 19 Luật thanh tra thì Chánh thanh tra Bộ có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

11. Hỏi: Thanh tra tỉnh tôi định kỳ hoặc đột xuất vẫn thực hiện hoạt động thanh tra tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Đề nghị cho biết, pháp luật quy định Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Trả lời:

Điều 21 Luật thanh tra quy định Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Yêu cầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là sở), Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; 

c) Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra sở, Thanh tra huyện;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh.

2. Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao;

d) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết.

3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

12. Hỏi: Đề nghị cho biết, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền gì trong thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng?

Trả lời:

Điều 7 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP quy định thẩm quyền của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như sau:

1. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Thanh tra tỉnh) thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là cấp sở); Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

2. Trong quá trình tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh có quyền xem xét, xác minh trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của cấp sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện và doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, như sau:

a) Văn phòng, các phòng, ban, đơn vị nghiệp vụ trực thuộc cấp sở và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của cấp sở;

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Văn phòng, các phòng, ban nghiệp vụ, đơn vị của doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và các tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp đó.

13. Hỏi: Luật thanh tra quy định Chánh Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Trả lời:

Điều 22 Luật thanh tra quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra tỉnh như sau:

1. Chánh Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ sau đây:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các Thanh tra sở, giữa Thanh tra sở với Thanh tra huyện; chủ trì phối hợp với Chánh Thanh tra bộ xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Xem xét xử lý vấn đề mà Chánh Thanh tra sở không nhất trí với Giám đốc sở, Chánh Thanh tra huyện không nhất trí với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác thanh tra. Trường hợp Giám đốc sở không đồng ý với kết quả xử lý của Chánh Thanh tra tỉnh thì Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

2. Chánh Thanh tra tỉnh có quyền hạn sau đây:

a) Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quyết định của mình;

b) Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Giám đốc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao; quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

c) Yêu cầu Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra trong phạm vi quản lý của sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quyết định của mình;

d) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ;

đ) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

e) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

14. Hỏi: Xin được hỏi, Thanh tra sở có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Trả lời:

Điều 24 Luật thanh tra quy định Thanh tra sở có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

5. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

6. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

8. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

9. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

10. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

15. Hỏi: Chánh Thanh tra sở có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 25 Luật thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra sở được quy định như sau:
1. Nhiệm vụ:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở; lãnh đạo Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của sở.

2. Quyền hạn:

a) Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về quyết định của mình;

b) Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Giám đốc sở giao;

c) Yêu cầu thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở tiến hành thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về quyết định của mình;

d) Kiến nghị Giám đốc sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở;

đ) Kiến nghị Giám đốc sở giải quyết vấn đề về công tác thanh tra, trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh hoặc Chánh Thanh tra bộ;

e) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

g) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

h) Kiến nghị Giám đốc sở xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Giám đốc sở có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên, theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra (gọi là Nghị định số 86/2011/NĐ-CP), Chánh Thanh tra sở còn có nhiệm vụ báo cáo Giám đốc sở, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình; thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia hoạt động thanh tra.

16. Hỏi: Xin cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện trong hoạt động thanh tra? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật thanh tra, trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra, Thanh tra huyện còn được quyền thanh tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện

17. Hỏi: Chánh Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 28 Luật thanh tra, Chánh Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Quyền hạn:

a) Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về quyết định của mình;

b) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

c) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh;

d) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên, theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, Chánh Thanh tra huyện có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chánh Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình; thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia hoạt động thanh tra.

18. Hỏi: Thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân huyện X giao, Thanh tra huyện X ra quyết định thanh tra đột xuất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Ủy ban nhân dân xã N. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã N phản đối vì cho rằng việc thanh tra này không có trong kế hoạch thanh tra của huyện đã được phê duyệt. Xin hỏi Thanh tra huyện X tiến hành thanh tra đột xuất trong trường hợp này có đúng quy định của pháp luật không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 37 Luật thanh tra, hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên hoặc thanh tra đột xuất.

Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Thanh tra thường xuyên được tiến hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

Đồng thời, theo quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật thanh tra, thì việc Thanh tra huyện X tiến hành thanh tra đột xuất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã N do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X giao là đúng với quy định của pháp luật.

19. Hỏi: Khi đã có kế hoạch thanh tra của tỉnh được phê duyệt thì Chánh thanh tra tỉnh là người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn Thanh tra theo kế hoạch đúng không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra, căn cứ kế hoạch thanh tra của tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra là đúng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP thì đối với vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị; căn cứ kế hoạch thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn Thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cấp, nhiều ngành; căn cứ kế hoạch thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

20. Hỏi: Thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính đột xuất được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, Tổng Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra các cấp, các ngành ra quyết định thanh tra đột xuất và thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra và gửi quyết định thanh tra đột xuất đến Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để báo cáo.

Đối với vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị thì Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thanh tra đột xuất và thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cấp, nhiều ngành thì Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thanh tra đột xuất và thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

21. Hỏi: Theo quy định của pháp luật, việc ra quyết định thanh tra được thực hiện khi có các căn cứ nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 38 Luật thanh tra, việc ra quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ sau đây:

1. Kế hoạch thanh tra;

2. Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;

3. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

4. Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

22. Hỏi: Trưởng đoàn thanh tra Sở Xây dựng tỉnh S công bố quyết định thanh tra Công ty xây lắp công trình N trong việc thực hiện một dự án xây dựng của tỉnh. Khi công bố quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra Sở Xây dựng tỉnh S không công bố về thời hạn thanh tra. Đại diện Công ty xây lắp công trình N yêu cầu Đoàn thanh tra nêu rõ thời hạn thanh tra thì Trưởng đoàn cho biết tùy theo tình hình sẽ thông báo sau. Việc làm này của Đoàn thanh tra Sở Xây dựng tỉnh S có đúng không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ký quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm công bố quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra.

Khi công bố quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thời hạn thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra và những nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập thành biên bản. Biên bản phải có chữ ký của Trưởng đoàn thanh tra và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.

Như vậy, khi công bố quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra Sở Xây dựng tỉnh S không công bố cụ thể về thời hạn thanh tra là không đúng theo quy định của pháp luật.

23. Hỏi: Thanh tra Sở được quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng thì Thanh tra Sở có thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

24. Hỏi: Thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP, Thanh tra huyện có thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong quá trình tiến hành thanh tra, Đoàn Thanh tra của Thanh tra huyện có quyền xem xét, xác minh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện bao gồm:

- Văn phòng, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Văn phòng, các ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

25. Hỏi: Theo quy định của pháp luật, thanh tra việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, cần xem xét, đánh giá nội dung gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP, nội dung thanh tra việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng bao gồm:

- Xem xét, đánh giá việc xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm, quy trình xây dựng kế hoạch, thời điểm, thời gian, căn cứ để xây dựng kế hoạch, nội dung kế hoạch, việc hướng dẫn chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Xem xét, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, bao gồm: hình thức, cách thức phổ biến, triển khai kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch.

26. Hỏi: Khi thanh tra việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thì cần xem xét, đánh giá nội dung gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP, nội dung cần xem xét, đánh giá khi thanh tra việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng bao gồm:

- Xem xét, đánh giá việc xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; xem xét các tổ chức, đơn vị, cá nhân đã triển khai thực hiện so với quy định; xem xét việc phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng mạng lưới báo cáo viên của đơn vị nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kết quả các giải pháp thực hiện;

- Xem xét về nội dung, hình thức, địa điểm, thời gian, đối tượng được tuyên truyền và đánh giá hiệu quả, mức độ phù hợp đặc thù tổ chức, hoạt động của từng đơn vị; chất lượng, kết quả đạt được qua việc tuyên truyền.

27. Hỏi: Do có đơn tố cáo Ủy ban nhân dân xã N thiếu công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước, đặc biệt là trong công khai kết quả huy động và hiệu quả việc sử dụng các nguồn huy động các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện T quyết định giao cho Thanh tra huyện tổ chức thanh tra làm rõ vấn đề này và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. Trong trường hợp này, nội dung thanh tra sẽ bao gồm những gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 15 Luật phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân cấp xã là một cấp ngân sách, cũng là đơn vị dự toán ngân sách trực tiếp sử dụng kinh phí, vì vậy, Ủy ban nhân dân xã N có trách nhiệm phải công khai chi tiết số liệu dự toán và quyết toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn, kể cả khoản ngân sách bổ sung, công khai mục đích huy động các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, kết quả huy động và hiệu quả việc sử dụng các nguồn huy động.

Trong trường hợp Ủy ban nhân dân xã N bị tố cáo do không thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước, thì theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP, việc thanh tra về vấn đề này bao gồm các nội dung sau:

- Xem xét về hình thức công khai, minh bạch áp dụng đối với từng nội dung so với quy định.

- Xem xét về thời điểm công khai được thực hiện đối với từng nội dung so với quy định.

- Nội dung công khai, minh bạch cần xem xét là: công khai căn cứ, nguyên tắc phân bổ; công khai số liệu dự toán và quyết toán; công khai các nguồn thu đóng góp của các tổ chức, cá nhân được huy động và hiệu quả sử dụng; công khai số liệu dự toán chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; công khai chi sửa chữa lớn tài sản cố định, chi hội nghị và các nội dung chi khác; công khai việc phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước cho các dự án, chương trình mục tiêu.

28. Hỏi: Khi thanh tra việc công khai, minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng, cần xem xét những nội dung nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP, nội dung thanh tra việc công khai, minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng bao gồm:

- Xem xét về hình thức công khai, minh bạch áp dụng đối với từng nội dung so với quy định.

- Xem xét về thời điểm công khai được thực hiện đối với từng nội dung so với quy định.

- Nội dung công khai, minh bạch cần xem xét là:

+ Trong mua sắm công: Công khai kinh phí, kế hoạch đầu tư mua sắm, trang bị tài sản nhà nước; công khai kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển, mời thầu; công khai danh mục nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, công khai danh sách ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, kết quả lựa chọn nhà thầu; công khai việc tiếp nhận viện trợ, được tặng và điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng, trang bị tài sản nhà nước;

+ Trong xây dựng cơ bản: Công khai việc phân bổ vốn đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm cho các dự án; công khai mức vốn đầu tư của dự án được giao trong dự toán ngân sách năm; công khai kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển, mời thầu; công khai danh mục nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, công khai danh sách ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, kết quả lựa chọn nhà thầu; công khai quyết toán vốn đầu tư của dự án hằng năm; công khai phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

+ Trong quản lý dự án đầu tư xây dựng: Việc lấy ý kiến của nhân dân địa phương nơi quy hoạch về dự án quy hoạch đầu tư xây dựng; việc hội đồng nhân dân xem xét, quyết định đối với dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách địa phương; công khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng sau khi được quyết định, phê duyệt để nhân dân giám sát.

29. Hỏi: Theo kế hoạch, năm nay Thanh tra huyện sẽ tổ chức thanh tra xã tôi về thực hiện công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Đề nghị cho biết, những nội dung nào trong lĩnh vực này sẽ bị thanh tra?

Trả lời:

Các khoản đóng góp của nhân dân dưới hình thức đóng góp tự nguyện để đầu tư xây dựng công trình (như làm cầu, đường, xây trạm bơm, hệ thống tưới tiêu, nhà văn hóa…) hoặc lập quỹ của địa phương (quỹ khuyến học, quỹ phòng chống lụt bão, quỹ đền ơn đáp nghĩa…) phải thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 16 Luật phòng, chống tham nhũng.

Khi tiến hành thanh tra việc thực hiện công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, Đoàn thanh tra sẽ xem xét 03 vấn đề là (1) hình thức công khai, minh bạch đã áp dụng; (2) thời điểm công khai được thực hiện và (3) các nội dung đã công khai minh bạch.

Trong nội dung công khai, minh bạch, Đoàn thanh tra sẽ xem xét các vấn đề: 

- Công khai việc lấy ý kiến của nhân dân và quyết định của Hội đồng nhân dân cùng cấp trong việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, lập quỹ trong phạm vi địa phương; 

- Công khai mục đích huy động, mức đóng góp, việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán;

- Công khai các công trình cơ sở hạ tầng tại xã, phường, thị trấn sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân: Công khai mức đóng góp, việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán; công khai dự toán cho từng công trình theo kế hoạch đầu tư được duyệt; công khai nguồn vốn đầu tư cho từng công trình; công khai kết quả huy động của từng đối tượng cụ thể, thời gian huy động; công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công khai tiến độ thi công và kết quả nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình và quyết toán công trình.

Các nội dung thanh tra trên được quy định tại Điều 16 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP.

30. Hỏi: Theo đơn thư phản ánh của người dân về việc Ủy ban nhân dân huyện X có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định thanh tra đột xuất việc công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân huyện X. Xin hỏi, Đoàn thanh tra sẽ xem xét những nội dung gì?

Trả lời:

Trong lĩnh vực về đất đai, cơ quan, tổ chức phải công khai, minh bạch các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật phòng, chống tham nhũng (được sửa đổi, bổ sung năm 2012).

Thanh tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất được quy định tại Điều 17 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP. Theo quy định tại Điều luật này, thì Đoàn thanh tra sẽ tiến hành xem xét các nội dung sau: 

- Hình thức công khai, minh bạch được áp dụng (như việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được công khai bằng hình thức họp dân hay thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hay niêm yết tại trụ sở hoặc đưa lên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân);

- Thời điểm công khai được thực hiện (như công khai trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào thời điểm nào trước khi chính thức áp dụng...); 

- Nội dung công khai, minh bạch đã thực hiện, xem xét:

+ Công khai, minh bạch các quy định của pháp luật;

+ Công khai, minh bạch các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án; đấu thầu dự án, đấu giá đất để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đất đai và các quy định khác của Nhà nước; 

+ Công khai, minh bạch trong trình tự thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư; công khai trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

+ Công khai, minh bạch trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về: thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công khai quy hoạch chi tiết và việc phân lô đất ở,đối tượng được giao đất làm nhà ở; 

+ Công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Xem xét, đánh giá công tác quản lý, sử dụng đất trên cơ sở so sánh đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; công khai kết quả thực hiện công tác quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Công khai, minh bạch trong thủ tục hành chính khác liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai.

31. Hỏi: Đề nghị cho biết khi thanh tra việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cần xem xét những nội dung gì?

Trả lời:


Thanh tra việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được thực hiện theo Điều 18 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP. Theo đó, thanh tra việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân gồm các nội dung:

- Thanh tra hình thức công khai, minh bạch được áp dụng đối với từng nội dung so với quy định. 

- Thanh tra thời điểm công khai được thực hiện đối với từng nội dung so với quy định. 

- Nội dung công khai đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực nhà, đất, xây dựng, đăng ký kinh doanh, xét duyệt dự án, cấp vốn ngân sách nhà nước, tín dụng, ngân hàng, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, thuế, hải quan, bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được thanh tra cần phải xem xét, đánh giá việc chấp hành, thực hiện các quy định về công khai.

Công khai thủ tục hành chính để giải quyết; công khai thời hạn giải quyết; công khai trình tự, thủ tục giải quyết; công khai kết quả giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

32. Hỏi: Để bảo đảm công tác tổ chức cán bộ ở cơ quan được minh bạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thanh tra việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ tại các cơ quan chuyên môn của Ủy ban. Tháng tới, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra Sở Nội vụ nơi tôi đang công tác. Xin hỏi, Đoàn thanh tra sẽ xem xét những vấn đề gì trong công tác này? 

Trả lời:

Để phòng ngừa tham nhũng, Điều 30 Luật phòng, chống tham nhũng quy định các nội dung phải công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ.

Nhằm bảo đảm việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, triệt để, Điều 19 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP quy định thanh tra việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ gồm:

- Xem xét hình thức công khai, minh bạch mà cơ quan, đơn vị đã áp dụng đối với từng nội dung so với quy định. 

- Xem xét thời điểm công khai được thực hiện đối với từng nội dung so với quy định. 

- Xem xét nội dung công khai, minh bạch: 

+ Công khai việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vào cơ quan, tổ chức, đơn vị; công khai về số lượng, tiêu chuẩn, hình thức tuyển dụng và kết quả tuyển dụng; 

+ Công khai việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác. 


Như vậy, Đoàn thanh tra sẽ xem xét 03 vấn đề về công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ của Sở Nội vụ nơi ông/bà công tác là: hình thức, thời điểm và các nội dung công khai, minh bạch được thực hiện.

33. Hỏi: Một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng là quy định xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Xin hỏi, khi thanh tra nội dung này, cần xem xét những yếu tố nào?


Trả lời:


Một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng mà Luật phòng, chống tham nhũng quy định (tại Mục 2 Chương II) là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách nhà nước phải xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan đơn vị mình.


Khi thanh tra việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, cần xem xét những nội dung quy định tại Điều 20 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP, gồm:

- Xem xét việc xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xem xét căn cứ xây dựng và thời gian áp dụng so với quy định; 

- Xem xét nội dung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện so với quy định của Nhà nước;

- Xem xét việc hướng dẫn, triển khai thực hiện quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn; xem xét việc kiểm tra, chấp hành, khắc phục các quy định không phù hợp với thực tế trong việc thực hiện quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn (nếu có); xem xét việc xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn (nếu có).

34. Hỏi: Sắp tới, Đoàn thanh tra quận có về thanh tra Ủy ban nhân dân phường tôi, đồng chí Chủ tịch phường thông báo Đoàn thanh tra tập trung kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức. Xin hỏi, Đoàn thanh tra sẽ xem xét những nội dung gì trong lĩnh vực này?

Trả lời: 

Nhằm ngăn ngừa sự sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân hoặc lợi dụng công việc để tư lợi cho cá nhân, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức đã quy định các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Khi tiến hành thanh tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cần xem xét những nội dung được quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP, gồm:

- Việc xây dựng, quán triệt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong cơ quan, tổ chức đơn vị so với quy định. 

- Việc công khai quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân giám sát việc chấp hành so với quy định. 

- Việc chấp hành quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. 

- Việc kiểm tra, xử lý đối với người vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. 

35. Hỏi: Thực hiện các quy định của pháp luật, cơ quan tôi đã tiến hành việc chuyển đổi vị trí công tác của một số công chức, viên chức. Mới đây, cơ quan tôi nhận được thông báo về thanh tra việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức tại cơ quan. Xin hỏi, nội dung thanh tra trong lĩnh vực này như thế nào?


Trả lời


Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.


Nội dung thanh tra việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP, gồm:

- Xem xét việc xây dựng kế hoạch, công khai kế hoạch, thực hiện nguyên tắc và những hành vi bị nghiêm cấm trong việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; xem xét nội dung, hình thức thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; xem xét đối tượng được thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; xem xét thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; xem xét thời điểm ban hành quyết định điều động, công khai quyết định điều động. 

- Xem xét các trường hợp vi phạm quy định chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức (nếu có): Xem xét trường hợp không thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; xem xét trường hợp chuyển đổi không đúng danh mục các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi; xem xét lý do chưa thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. 

- Xem xét việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

36. Hỏi: Thanh tra việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng cần xem xét những nội dung gì?


Trả lời

Thanh tra việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng thực hiện theo Điều 23 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP, xem xét những nội dung sau:

- Xem xét việc quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện quy chế tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức so với quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xem xét việc thực hiện quy định tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức so với quy định của Nhà nước. 

- Xem xét việc nhận, sử dụng quà do cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tặng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và sử dụng công quỹ để tặng quà so với quy định của Nhà nước. 

- Xem xét việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng (nếu có).

37. Hỏi: Theo đơn thư tố cáo của người dân trong khu vực, ông X là cán bộ cấp cao trong doanh nghiệp nhà nước, mặc dù cuộc sống của gia đình ông X ở tổ dân phố rất giản dị và khép kín, nhưng ông X sở hữu một căn biệt thự bề thế, hoàng tráng ở thành phố T. Người dân đề nghị làm rõ nguồn gốc khối tài sản của ông X ở thành phố T. Cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra khối tài sản này, đồng thời thanh tra việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập ở doanh nghiệp nơi ông X công tác. Xin hỏi, cơ quan thanh tra sẽ tiến hành thanh tra những nội dung gì về việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập ở doanh nghiệp nơi ông X công tác?


Trả lời:


Khi tiến hành thanh tra việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập ở doanh nghiệp nơi ông X công tác, cơ quan thanh tra sẽ xem xét những nội dung theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP. Cụ thể, tập trung vào các vấn đề sau: 
- Tổ chức, thực hiện quy định kê khai tài sản, thu nhập: Việc quán triệt mục đích việc kê khai tài sản, thu nhập; lập danh sách và thông báo danh sách người có nghĩa vụ kê khai; phổ biến các loại tài sản, thu nhập phải kê khai; thực hiện trình tự, thủ tục kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; quản lý khai thác sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập.

- Xác minh tài sản, thu nhập (nếu có): Căn cứ yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập; thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục xác minh tài sản, thu nhập, kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; quản lý, sử dụng hồ sơ xác minh tài sản, thu nhập. 

- Việc xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (nếu có) cần phải xem xét: Việc xử lý kỷ luật hành chính đối với người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; việc xử lý trách nhiệm đối với người vi phạm các quy định về tổ chức, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập; kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập; quản lý, sử dụng hồ sơ về minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.

38. Hỏi: Theo kế hoạch, năm nay Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức thanh tra một số Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện cải cách hành chính, trong đó có huyện tôi. Xin hỏi, thanh tra việc thực hiện cải cách hành chính sẽ xem xét những nội dung gì?

Trả lời:


Điều 25 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP quy định về thanh tra việc thực hiện cải cách hành chính, như sau:

- Xem xét việc thực hiện cải cách, hoàn thiện các thủ tục hành chính; xem xét áp dụng khoa học, đổi mới công nghệ trong quản lý, điều hành; xem xét việc phân cấp nhằm tăng cường tính tự chủ động, tự chịu trách nhiệm của cơ quan tổ chức, đơn vị, cá nhân; xem xét việc xác định trách nhiệm của từng chức danh. 

- Xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phân cấp của cơ quan hành chính cấp trên và thực hiện phân cấp cho cơ quan hành chính cấp dưới; xem xét việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước so với yêu cầu quản lý của địa phương, đơn vị. 

- Xem xét việc thực hiện đổi mới phương thức trong thanh toán nhằm giảm thiểu thanh toán tiền mặt; hiệu quả thực tế do thực hiện cải cách thủ tục hành chính; xem xét việc đổi mới công nghệ nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn; xem xét đối tượng hưởng lợi từ các giải pháp và hiệu quả xã hội. 

- Xem xét, đánh giá việc thực hiện bộ thủ tục hành chính đã ban hành cho từng lĩnh vực so với quy định; việc thực hiện quy định về cơ chế một cửa. 

- Xem xét việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính so với yêu cầu công khai, đơn giản hóa nhằm phòng ngừa tham nhũng, số lượng thủ tục hành chính cụ thể đã lược bỏ, sửa đổi, bổ sung và số lượng thủ tục hành chính được cải cách; đánh giá một số thủ tục hành chính điển hình đã cải cách; xác định giá trị kinh tế, xã hội do việc cải cách thủ tục hành chính mang lại. 

39. Hỏi: Pháp luật quy định những nội dung nào cần xem xét khi thanh tra việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP thì khi thanh tra việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng, cơ quan thanh tra cần:

- Xem xét việc thiết lập, công khai các hình thức tiếp nhận tin báo dấu hiệu tham nhũng, tố cáo hành vi tham nhũng; 

- Xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận và thẩm quyền thụ lý tố cáo hành vi tham nhũng; 

- Xem xét trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng; 

- Xem xét trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận xử lý tin báo và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng. 

40. Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về thanh tra việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng?

Trả lời:

Điều 27 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP quy định thanh tra việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng như sau:

- Xem xét việc phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp thông qua các hoạt động quản lý, tiếp nhận xử lý tin báo về dấu hiệu tham nhũng. 

- Xem xét việc xử lý người có hành vi tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý thông qua các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng: Số vụ việc và số người có hành vi tham nhũng phải xử lý và kết quả đã xử lý đối với từng trường hợp; về hình thức, mức độ xử lý so với mức độ vi phạm; về số vụ việc và số người phải xử lý kỷ luật hành chính hoặc phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý hình sự. 

Số liệu chi tiết về kết quả xử lý bao gồm: 

+ Về hành chính: số vụ việc và số người có hành vi tham nhũng phải xử lý kỷ luật hành chính; 

+ Về hình sự: Số vụ việc và số người có hành vi tham nhũng phải chuyển cơ quan điều tra xử lý trách nhiệm hình sự; 

+ Về kinh tế: số tiền, tài sản, đất đai phải thu hồi và đã thu hồi cho Nhà nước, tập thể, tổ chức, cá nhân; xử phạt, bồi thường, bồi hoàn tiền, tài sản.

- Xem xét, đánh giá những chuyển biến tích cực và hạn chế, tồn tại trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và nguyên nhân.

41. Hỏi: Việc thanh tra thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý được thực hiện theo quy định nào của pháp luật và các nội dung cần xem xét khi thanh tra?

Trả lời:

Thanh tra việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý được quy định tại Điều 28 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP, theo đó, khi thanh tra cơ quan thanh tra sẽ xem xét những nội dung:

- Xem xét việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý liên quan đến tham nhũng và thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, bản án đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị được các cơ quan chức năng của Nhà nước xử lý, cần phải xem xét: Việc tổ chức, thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý. 

- Xem xét việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chấp hành chế độ thông tin báo cáo trong quá trình tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
42. Hỏi: Theo kế hoạch, cuối năm Thanh tra Bộ A sẽ tổ chức Đoàn thanh tra tại Thanh tra Sở A về việc thực hiện thẩm quyền, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan Thanh tra Sở. Xin hỏi, việc thanh tra sẽ xem xét, đánh giá những nội dung gì?

Trả lời:

Điều 29 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP quy định về thanh tra việc thực hiện thẩm quyền kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Theo đó, nội dung xem xét, đánh giá của Thanh tra Bộ A đối với việc thực hiện thẩm quyền kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Sở A gồm:

- Xem xét việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch kiểm tra, thanh tra và việc tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm về việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý. 

- Xem xét việc ra quyết định kiểm tra, thanh tra (hình thức, nội dung, cách thức ban hành); xem xét việc tiến hành cuộc kiểm tra, thanh tra (trình tự, thủ tục, kết quả) thường xuyên, đột xuất (nếu có) đã được thực hiện so với kế hoạch và yêu cầu quản lý. 

43. Hỏi: Đề nghị cho biết những nội dung cần xem xét khi thanh tra về chấp hành chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng?

Trả lời:


Khi thanh tra về chấp hành chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng cần xem xét những nội dung theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP, gồm: 

- Xem xét việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng thông qua các tiêu chí thông tin về hình thức, số lượng, thời gian, nội dung, chất lượng thông tin báo cáo. 

- Xem xét những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. 

44. Hỏi: Theo báo cáo của Tổng công ty X (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), nhiều năm nay doanh nghiệp này không xảy ra tình trạng tham nhũng. Tuy nhiên, mới đây có công chức đã phát hiện một bộ phận cán bộ trong tổng công ty cấu kết với nhau tham nhũng tài sản của doanh nghiệp. Do chủ quan và tin tưởng vào cấp dưới nên Tổng Giám đốc Tổng công ty X đã không hề biết hành vi tham nhũng này. Xin hỏi, cơ quan thanh tra sẽ thanh tra những vấn đề gì liên quan đến việc xử lý trách nhiệm của ông Tổng Giám đốc?

Trả lời:

Thanh tra việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách được quy định tại Điều 31 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP. Theo quy định tại điều này, những vấn đề liên quan đến việc xử lý trách nhiệm của Tổng Giám đốc Tổng Công ty X do cơ quan Thanh tra xem xét, gồm: 

- Việc xem xét, xử lý trách nhiệm trực tiếp hoặc liên quan trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc Tổng công ty X khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đó quản lý theo các mức độ quy định tại Điều 55 Luật Phòng, chống tham nhũng. 

- Việc xem xét, kết luận trách nhiệm của Tổng Giám đốc Tổng công ty X trong việc tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

45. Hỏi: Đề nghị cho biết thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm gì trong quá trình thanh tra?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP thì trong quá trình thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm sau:

- Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin, tài liệu, chứng cứ; đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra được phân công. Trường hợp cần phải tiến hành kiểm tra, xác minh để việc đánh giá bảo đảm tính khách quan, chính xác thì thành viên Đoàn thanh tra báo cáo Trưởng đoàn thanh tra xem xét, quyết định.

- Thành viên Đoàn thanh tra phải báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra; trường hợp phát hiện những vấn đề cần phải xử lý ngay thì kịp thời báo cáo Trưởng đoàn thanh tra xem xét, quyết định.

- Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời kiến nghị của thành viên Đoàn thanh tra; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo ngay người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định.
46. Hỏi: Khi đến thanh tra cơ quan tôi, Đoàn thanh tra yêu cầu chúng tôi phải cung cấp hồ sơ công việc, tài liệu, báo cáo... Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của cơ quan tôi. Xin hỏi, những yêu cầu của Đoàn thanh tra có đúng pháp luật không?

Trả lời:

Việc yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, giải trình của Đoàn thanh tra là đúng quy định pháp luật.

Điều 34 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định: Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra.

 Đối tượng thanh tra có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin và tài liệu đúng mục đích.

Trường hợp đối tượng thanh tra không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, không chính xác hoặc cố tình trì hoãn cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý đối tượng thanh tra.

47. Hỏi: Khi tiến hành thanh tra việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập của ông X, Đoàn thanh tra có yêu cầu Trưởng phòng tổ chức cán bộ của doanh nghiệp cung cấp hồ sơ cán bộ công chức của ông X để phục vụ việc thanh tra. Xin hỏi Trưởng phòng tổ chức cán bộ có trách nhiệm phải cung cấp tài liệu này cho Đoàn thanh tra không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Trường hợp thông tin, tài liệu đã cung cấp nhưng chưa đầy đủ thì Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp bổ sung.

Do đó, Trưởng phòng tổ chức cán bộ có trách nhiệm phải cung cấp hồ sơ cán bộ công chức của ông X cho Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra theo yêu cầu.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cố tình trì hoãn, cung cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc người ra quyết định thanh tra áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

48. Hỏi: Có phải trong mọi trường hợp, Đoàn thanh tra đều tiến hành niêm phong tài liệu để phục vụ cho hoạt động thanh tra?

Trả lời:

Việc niêm phong tài liệu để phục vụ cho hoạt động thanh tra do Trưởng đoàn thanh tra quyết định.

Điều 36 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định: Khi xét thấy cần bảo đảm nguyên trạng tài liệu, Trưởng đoàn thanh tra có quyền quyết định niêm phong một phần hoặc toàn bộ tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra.

Quyết định niêm phong tài liệu phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ tài liệu cần niêm phong, thời hạn niêm phong, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Trường hợp cần thiết thì lập biên bản về danh mục tài liệu niêm phong, biên bản phải có chữ ký của đối tượng thanh tra và đại diện Đoàn thanh tra.

Thời hạn niêm phong tài liệu không được dài hơn thời gian thanh tra trực tiếp tại nơi được thanh tra. Việc khai thác tài liệu niêm phong phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn thanh tra.

Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp niêm phong thì người ra quyết định niêm phong phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.

49. Hỏi: Đoàn thanh tra của tỉnh X tiến hành thanh tra hoạt động triển khai Đề án của Sở Y. Để triển khai Đề án này, Sở Y đã mua một số máy tính, máy in, máy chiếu… Xin hỏi, Đoàn thanh tra có cần thống kê hết số tài sản mà Sở Y đã mua trong quá trình triển khai thực hiện Đề án không?

 Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP thì khi tiến hành thanh tra, nếu phát hiện giữa sổ sách, chứng từ với thực tế có chênh lệch, bất hợp lý hoặc có dấu hiệu chiếm dụng, chiếm đoạt, có hành vi chiếm dụng, chiếm đoạt tài sản thì Trưởng đoàn thanh tra có quyền ra quyết định kiểm kê toàn bộ tài sản mà Sở Y đã mua trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
Quyết định kiểm kê tài sản phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ tài sản kiểm kê, thời gian, địa điểm tiến hành, trách nhiệm của những người tiến hành, nghĩa vụ của đối tượng có tài sản kiểm kê. 

Việc kiểm kê tài sản phải lập thành biên bản. Đối với tài sản xét thấy cần giao cho cơ quan chức năng tạm giữ thì yêu cầu cơ quan đó thực hiện việc tạm giữ. Đối với tài sản riêng của cá nhân thì việc kiểm kê tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp kiểm kê tài sản thì người ra quyết định kiểm kê phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.

50. Hỏi: Pháp luật về thanh tra quy định như thế nào về trưng cầu giám định trong hoạt động thanh tra?

Trả lời:

Điều 38 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định cụ thể về trưng cầu giám định như sau:
1. Khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận thì Trưởng đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra quyết định trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, cơ quan, tổ chức giám định.

2. Cơ quan, tổ chức giám định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, khách quan, kịp thời của kết quả giám định.

3. Kinh phí trưng cầu giám định do cơ quan tiến hành thanh tra chi trả, trường hợp đối tượng thanh tra có sai phạm thì kinh phí giám định sẽ do đối tượng thanh tra chi trả, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí trưng cầu giám định trong hoạt động thanh tra

 51. Hỏi: Thanh tra xây dựng tỉnh A, tiến hành kiểm tra việc thi công cây cầu trên địa bàn tỉnh đã phát hiện nhà thầu thi công không đúng như thiết kế đã được duyệt. Hỏi, Đoàn thanh tra có quyền tạm đình chỉ thi công hay không?

Trả lời: 

Điều 39 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định về tạm đình chỉ hành vi vi phạm như sau: 
1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có hành vi đang hoặc sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì Trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra ra quyết định tạm đình chỉ hành vi vi phạm đó; trường hợp cần thiết, kiến nghị người có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hành vi vi phạm.

2. Quyết định tạm đình chỉ phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do, nội dung, thời gian tạm đình chỉ, đối tượng có trách nhiệm thực hiện.

3. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hành vi vi phạm thì người đã ra quyết định tạm đình chỉ phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.

Như vậy, Đoàn thanh tra có quyền ra quyết định tạm đình chỉ thi công để phục vụ hoạt động thanh tra, điều tra (nếu xét thấy cần thiết).

52. Hỏi: khi nào áp dụng biện pháp tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép trong hoạt động thanh tra?

Trả lời:

Việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép được áp dụng theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 như sau:
1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện việc sử dụng trái pháp luật các khoản tiền, đồ vật, giấy phép mà xét thấy cần phải ngăn chặn ngay hoặc để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý thì Trưởng đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra ra quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép.

2. Quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ, thời gian tạm giữ, trách nhiệm của người ra quyết định tạm giữ, nghĩa vụ của đối tượng có tiền, đồ vật, giấy phép tạm giữ. Việc tạm giữ phải được lập thành biên bản. Đối với đồ vật, giấy phép xét thấy cần giao cho cơ quan chức năng giữ thì yêu cầu cơ quan đó thực hiện.

3. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ thì người ra quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép được cấp hoặc sử dụng trái pháp luật phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.

 53. Hỏi: Trong quá trình thanh tra theo đơn thư tố cáo ông A có hành vi tham nhũng, Thanh tra huyện Z đã ra quyết định phong tỏa tài khoản của ông A nhằm ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản vì ông A có biểu hiện đặt mua kim cương ở nước ngoài. Hỏi quyết định của Chánh thanh tra có đúng quy định của pháp luật không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Trả lời:

Việc Chánh thanh tra ra quyết định phong tỏa tài khoản của ông A để phục vụ thanh tra, ngăn ngừa hành vi tẩu tán tài sản là đúng quy định của pháp luật. Điều 41 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định về yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra như sau: 
1. Khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản, không thực hiện quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thì người ra quyết định thanh tra có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản để phục vụ việc thanh tra.

2. Trong quá trình thanh tra, khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản thì Trưởng đoàn thanh tra có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản để phục vụ việc thanh tra.

3. Văn bản yêu cầu phong tỏa tài khoản phải nêu rõ mục đích phong tỏa, đối tượng có tài khoản bị phong tỏa, thời điểm, thời gian phong tỏa; trách nhiệm thực hiện của tổ chức tín dụng.

4. Tổ chức tín dụng nơi có tài khoản của đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện kịp thời, đầy đủ các yêu cầu tại khoản 3 Điều này và phải báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện phong tỏa tài khoản với người có văn bản yêu cầu phong tỏa.

5. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản thì Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.

6. Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện phong tỏa tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

 54. Hỏi: Việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Điều 42, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày quy định việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra:

1. Khi có căn cứ kết luận tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật của đối tượng thanh tra gây ra thì người ra quyết định thanh tra ra quyết định thu hồi. Quyết định thu hồi phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ số tiền, tài sản phải thu hồi, trách nhiệm của cơ quan thực hiện, thời gian thực hiện, trách nhiệm của đối tượng có tiền, tài sản bị thu hồi.

Người ra quyết định thanh tra tiến hành việc thu giữ tiền hoặc tài sản theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan có chức năng thu giữ, quản lý tiền, tài sản đó.

2. Đối tượng có tiền, tài sản bị thu giữ phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định thu hồi; trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm chỉnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Người ra quyết định thu hồi tiền, tài sản có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định thu hồi đó.

55. Hỏi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh. Sau khi kết thúc thanh tra, Đoàn thanh tra có phải báo cáo kết quả thanh tra với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo không, nếu có thì việc báo cáo phải tuân theo những quy định gì?

Trả lời: 

Khoản 2, Điều 3 của Luật thanh tra quy định: Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Vì vậy, sau khi kết thúc cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra phải báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả thanh tra theo quy định tại Điều 49 Luật thanh tra về báo cáo kết quả thanh tra hành chính.
Theo đó, chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra và gửi tới người ra quyết định thanh tra. Trường hợp người ra quyết định thanh tra là Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thì báo cáo kết quả thanh tra còn phải được gửi cho Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Báo cáo kết quả thanh tra phải có các nội dung sau đây:

- Kết luận cụ thể về từng nội dung đã tiến hành thanh tra;

- Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật;

- Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra với Trưởng đoàn thanh tra về nội dung báo cáo kết quả thanh tra;

- Biện pháp xử lý đã được áp dụng và kiến nghị biện pháp xử lý.

Trường hợp phát hiện có hành vi tham nhũng thì trong báo cáo kết quả thanh tra phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra hành vi tham nhũng theo các mức độ sau đây:

- Yếu kém về năng lực quản lý;

- Thiếu trách nhiệm trong quản lý;

- Bao che cho người có hành vi tham nhũng.

Báo cáo kết quả thanh tra phải nêu rõ quy định của pháp luật làm căn cứ để xác định tính chất, mức độ vi phạm, kiến nghị biện pháp xử lý.

56. Hỏi: Kết luận thanh tra phải có những nội dung gì? Ai là người có thẩm quyền ban hành kết luận thanh tra?

Trả lời:
Theo quy định của Luật thanh tra, thẩm quyền ban hành kết luận thanh tra do người đã ra quyết định thanh tra thực hiện.

Cụ thể, Điều 50 Luật thanh tra quy định: Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra và gửi tới Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên, đối tượng thanh tra. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước là người ra quyết định thanh tra thì kết luận thanh tra còn phải được gửi cho Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Kết luận thanh tra phải có các nội dung sau đây:

- Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra thuộc nội dung thanh tra;

- Kết luận về nội dung thanh tra;

- Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật;

- Biện pháp xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị biện pháp xử lý.

Trong quá trình ra văn bản kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo; yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm vấn đề cần thiết phục vụ cho việc ra kết luận thanh tra.

57. Hỏi: Việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện như thế nào?

Trả lời: 

Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định về công khai kết luận thanh tra như sau: 
- Kết luận thanh tra phải được công khai, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra.

- Việc công khai kết luận thanh tra theo những hình thức:

+ Công bố tại cuộc họp với thành phần gồm người ra quyết định thanh tra hoặc người được ủy quyền, đại diện Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

+ Ngoài ra, người ra kết luận thanh tra lựa chọn ít nhất một trong các hình thức: thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; đưa lên Trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng gồm báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử. Thời gian thông báo trên báo nói, báo điện tử ít nhất là 02 lần; trên báo hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 01 số phát hành.

Thông báo trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ít nhất là 05 ngày liên tục. Thời gian niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra ít nhất là 05 ngày.

Việc niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra do đối tượng thanh tra thực hiện. Thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm cung cấp kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra.

Căn cứ vào phạm vi trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra cung cấp một phần hay toàn bộ kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

58. Hỏi: Ông M là cảnh sát giao thông đã nhận tiền của một số doanh nghiệp vận tải để cho xe quá tải chạy qua địa phận tỉnh N. Qua thanh tra, Đoàn thanh tra đã phát hiện sự việc và kết luận ông M có hành vi không thực hiện công vụ vì vụ lợi, phải xử lý kỷ luật. Hỏi, Giám đốc Sở Công an tỉnh N có trách nhiệm gì trong việc xử lý và chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra đối với ông M?

Trả lời: 

Giám đốc Sở Công an tỉnh N có trách nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật đối với ông M theo kết luận của Đoàn thanh tra quy định tại Điều 40 Luật thanh tra như sau: 
1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết luận thanh tra hoặc nhận được kết luận thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp hoặc Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra:

a) Xử lý, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý sai phạm về kinh tế;

b) Xử lý, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật;

c) Áp dụng, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật;

d) Xử lý vấn đề khác thuộc thẩm quyền trong kết luận thanh tra.

2. Người có trách nhiệm xử lý kết luận thanh tra mà không xử lý hoặc xử lý không đầy đủ thì bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

59. Hỏi: Xin cho biết quy định của pháp luật về việc xử lý đối với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra mà không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác, người không chấp hành kết luận thanh tra?

Trả lời:
Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra mà không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác; không chấp hành kết luận thanh tra thì bị xử lý theo quy định tại Điều 41 Luật thanh tra như sau:

 1. Trong quá trình thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra mà không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra hoặc tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

60. Hỏi: Trong quá trình thanh tra cơ quan X, ông H là thành viên Đoàn thanh tra có quen biết với cô O là kế toán trưởng của cơ quan X. Nhận lời đề nghị của cô O nên ông H chỉ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán một cách qua loa, đại khái để không tìm ra vi phạm. Hỏi, trong trường hợp này ông H bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 42 của Luật thanh tra quy định về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra.

Theo quy định tại Điều luật này, trong quá trình thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra hoặc cố ý không phát hiện hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý mà không xử lý, không kiến nghị việc xử lý hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật về thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Như vậy, ông H đã cố ý không phát hiện vi phạm của cơ quan X thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

61. Hỏi: Đối tượng thanh tra có những quyền gì?

Trả lời:

Điều 57 Luật thanh tra quy định:
1. Đối tượng thanh tra có quyền:

a) Giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra;

b) Khiếu nại về quyết định, hành vi của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; khiếu nại về kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại;

c) Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân là đối tượng thanh tra có quyền tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật về tố cáo.

62. Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra?

Trả lời: 

Điều 58 Luật thanh tra quy định nghĩa vụ của đối tượng thanh tra như sau:
1. Chấp hành quyết định thanh tra.

2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

3. Thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra, quyết định xử lý của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

63. Hỏi: Xin cho  biết quy định của pháp luật về hồ sơ thanh tra?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 59 Luật thanh tra về hồ sơ thanh tra thì:
1. Việc thanh tra phải được lập hồ sơ.

2. Hồ sơ thanh tra do Đoàn thanh tra tiến hành gồm có:

a) Quyết định thanh tra; biên bản thanh tra; báo cáo, giải trình của đối tượng thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra;

b) Kết luận thanh tra;

c) Văn bản về việc xử lý, kiến nghị việc xử lý;

d) Tài liệu khác có liên quan.

3. Khi tiến hành thanh tra độc lập, hồ sơ thanh tra gồm có:

a) Văn bản phân công nhiệm vụ thanh tra;

b) Biên bản thanh tra (nếu có);

c) Quyết định xử lý hoặc văn bản kiến nghị việc xử lý;

d) Tài liệu khác có liên quan.

4. Việc lập, quản lý, sử dụng hồ sơ thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật.

64. Hỏi: Sau khi thanh tra, kiểm tra các công ty kinh doanh gas và cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn tỉnh H về việc bảo đảm an toàn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã phát hiện ra 01 Công ty và 02 cơ sở sang chiết gas trái phép. Đoàn kiểm tra còn phát hiện Công ty kinh doanh gas X tự ý sản xuất vỏ bình gas mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có dấu hiệu phạm tội kinh doanh trái phép theo Điều 159 Bộ luật hình sự. Trường hợp này Đoàn kiểm tra sẽ xử lý như thế nào? 
Trả lời:

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm để khởi tố vụ án hình sự  tại Điều 44 như sau:
1. Trong quá trình thanh tra hoặc khi kết thúc thanh tra, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày phát hiện dấu hiệu tội phạm, người ra quyết định thanh tra phải chuyển hồ sơ vụ việc và bản kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra để xem xét khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo ngay bằng văn bản cho Viện Kiểm sát có thẩm quyền biết.

2. Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và bản kiến nghị khởi tố do cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyển đến. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan điều tra phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

b) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;

c) Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

3. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh ở nhiều nơi thì thời hạn trả lời có thể dài hơn, nhưng không quá 60 ngày. Quá thời hạn này, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra không nhận được thông báo bằng văn bản về kết quả xử lý của cơ quan điều tra thì có quyền kiến nghị với Viện Kiểm sát cùng cấp để xem xét, giải quyết. Trong trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết của Viện Kiểm sát thì cơ quan thực hiện chức năng thanh tra kiến nghị với Viện Kiểm sát, cơ quan điều tra cấp trên trực tiếp để chỉ đạo, giải quyết.

Chiếu theo quy định trên, nếu phát hiện Công ty kinh doanh gas X có dấu hiệu phạm tội Kinh doanh trái phép theo Điều 159 Bộ luật hình sự, vì tự ý sản xuất vỏ bình gas mà chưa được phép, Đoàn kiểm tra liên ngành phải chuyển hồ sơ vụ việc và bản kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra để xem xét khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo ngay bằng văn bản cho Viện Kiểm sát có thẩm quyền.

65. Hỏi: Qua thanh tra của Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố M phát hiện Nhà máy sản xuất giấy J đã xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Đoàn thanh tra đã kết luận Nhà máy sản xuất giấy J vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Xin hỏi Nhà máy sản xuất giấy J có trách nhiệm gì trong việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra? 
Trả lời:  

Theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP về trách nhiệm của đối tượng thanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra thì: 
1. Đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được ghi trong kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra:

a) Trong phạm vi thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phạm về kinh tế, các cá nhân, cơ quan, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi các quy định không phù hợp;

b) Yêu cầu cơ quan, đơn vị cấp dưới thuộc thẩm quyền quản lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm về kinh tế, các cá nhân, cơ quan, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

2. Đối tượng thanh tra có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra với cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan nhà nước đã có kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đó.

3. Trường hợp đối tượng thanh tra không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Nhà máy sản xuất giấy J phải nghiêm chỉnh chấp hành kết luận thanh tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, phải nộp tiền phạt và phải thực hiện khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu đã bị thay đổi, phải xây lắp công trình xử lý nước thải theo quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời có báo cáo về việc thực hiện đó với thanh tra gửi Sở Tài nguyên Môi trường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

66. Hỏi: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra có phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra với cơ quan thanh tra nhà nước không?

 Trả lời:

Điều 54 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra như sau: 
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải áp dụng các biện pháp để thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được ghi trong kết luận, quyết định xử lý về thanh tra:

a) Trong phạm vi thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phạm về kinh tế, các cá nhân, cơ quan, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi các quy định không phù hợp;

b) Yêu cầu cơ quan, đơn vị cấp dưới thuộc thẩm quyền quản lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm về kinh tế, các cá nhân, cơ quan, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra với cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan nhà nước đã có kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đó.

3. Trường hợp cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.


Như vậy, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra phải báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra với cơ quan thanh tra nhà nước đã ra kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đó.

67. Hỏi: Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối tượng thanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 55 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối tượng thanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra như sau:

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo, yêu cầu đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm chỉnh kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.

2. Trong trường hợp đối tượng thanh tra không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì Thủ trưởng cơ quan quản lý đối tượng thanh tra áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm.

68. Hỏi: Trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật hiện nay? 
Trả lời: 

Điều 56 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra như sau:
1. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của mình, của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của mình, của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

3. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của mình.

4. Cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tiến hành kiểm tra trực tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

69. Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra? 

Trả lời: 
Điều 57 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định về viêc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra như sau:
1. Sau khi có kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra, cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo kết quả thực hiện những nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình ghi trong kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.

2. Trong trường hợp phát hiện đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với hành vi vi phạm.

3. Trường hợp phát hiện kết luận thanh tra có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp xem xét, quyết định.

70. Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về hình thức tổ chức của Ban thanh tra nhân dân và nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 65 Luật thanh tra thì Thanh tra nhân dân được tổ chức dưới hình thức Ban thanh tra nhân dân. Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Điều 66 Luật thanh tra quy định nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân như sau: Ban thanh tra nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

71. Hỏi: Thực hiện Chương trình nông thôn mới, xã tôi triển khai bê tông hóa đường làng, xóm ngõ. Lợi dụng việc làm đường, đơn vị thi công đã bớt xén nguyên vật liệu để tư lợi. Qua giám sát, Ban thanh tra nhân dân đã phát hiện việc này. Xin hỏi Ban thanh tra nhân dân có quyền đình chỉ thi công và xử phạt đội thi công này không?

Trả lời:

Điều 67 Luật thanh tra quy định về quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân như sau:
1. Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

2. Khi cần thiết, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước giao xác minh những vụ việc nhất định.

3. Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và người lao động, biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích. Trường hợp phát hiện người có hành vi vi phạm pháp luật thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Như vậy, Ban thanh tra nhân dân không có quyền đình chỉ thi công và xử phạt đối với đội thi công này. Khi phát hiện vi phạm, Ban thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý hành vi vi phạm của đội thi công, cụ thể trong trường hợp này Ban thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để quyết định xử lý. 

72. Hỏi: Với lý do, để thực hiện tốt chức năng giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Trưởng ban Thanh tra nhân dân xã tôi đề nghị phải được tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc cùng cấp. Xin hỏi đề nghị này có được chấp thuận không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?
Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 69 Luật thanh tra thì hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn bao gồm: 
1. Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

2. Ban thanh tra nhân dân căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn, chương trình hành động và sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn đề ra phương hướng, nội dung kế hoạch hoạt động của mình.

3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn. Khi cần thiết, Trưởng Ban thanh tra nhân dân được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.

Theo quy định trên thì chỉ khi thấy cần thiết, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp mới mời Trưởng Ban thanh tra nhân dân tham dự cuộc họp, không phải nhất thiết tất cả các cuộc họp đều phải mời Trưởng ban Thanh tra nhân dân. 

73. Hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật có quy định số lượng thành viên của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước không?
Trả lời: 

Về tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, Điều 72 Luật thanh tra quy định: 
1. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bầu.

Ban thanh tra nhân dân có từ 03 đến 09 thành viên là người lao động hoặc đang công tác trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân là 02 năm.

2. Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn được tín nhiệm thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đề nghị Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bãi nhiệm và bầu người khác thay thế.

Như vậy, Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có giới hạn số thành viên; tối thiểu là 03 thành viên và tối đa là 09 thành viên.
74. Hỏi: Tôi được bầu làm thành viên Ban thanh tra nhân dân của Công ty. Ban chấp hành Công đoàn Công ty yêu cầu Ban thanh tra nhân dân chúng tôi phải lập chương trình công tác hàng tháng và báo cáo Ban chấp hành Công đoàn các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân vào kỳ họp giao ban cuối tháng. Xin hỏi yêu cầu của Ban chấp hành Công đoàn Công ty có đúng không?  

Trả lời:

Điều 73 Luật Thanh tra quy định hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước như sau: 
1. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

2. Căn cứ vào nghị quyết Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban thanh tra nhân dân lập chương trình công tác theo từng quý, từng năm.

3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Chiếu theo quy định trên thì Ban thanh tra nhân dân Công ty ông/bà chỉ phải lập chương trình công tác theo từng quý, từng năm, chứ không phải lập chương trình công tác theo tháng. Do đó yêu cầu này là không chính đáng. Nhưng việc Ban chấp hành Công đoàn Công ty A yêu cầu Ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của mình cho Ban chấp hành Công đoàn là đúng quy định của pháp luật.

75. Hỏi: Để công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra đạt hiệu quả thì cần tuân thủ những yêu cầu gì? 

Trả lời: 

Điều 5 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong Ngành thanh tra (gọi là Thông tư số 05/2011/TT-TTCP) quy định các yêu cầu cần tuân thủ để phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra đạt hiệu quả bao gồm:
1. Kế hoạch thanh tra hàng năm phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; hướng dẫn của cơ quan thanh tra cấp trên; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, thời gian thực hiện và đảm bảo tính khả thi.

2. Tiến hành thanh tra phải đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, dân chủ; kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra phải chính xác, khách quan, trung thực, kịp thời, đúng pháp luật; khi kết luận có sai phạm phải xác định rõ có hay không có dấu hiệu tham nhũng.

3. Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra phải công khai, khách quan, trung thực, góp phần đảm bảo hiệu lực các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

76. Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra?

Trả lời:


Điều 6 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP quy định công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra như sau:

-  Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử các quy định của pháp luật về thanh tra, chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt ngay sau khi người có thẩm quyền ký, duyệt; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Thông báo bằng văn bản đến đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức liên quan hoặc công khai trên phương tiện thông tin đại chúng việc phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra, quyết định phân công thanh tra viên chuyên ngành hoạt động độc lập, quyết định phân công người giám sát đoàn thanh tra, quyết định thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra, báo cáo giám sát đoàn thanh tra ngay sau khi người có thẩm quyền ký, duyệt; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Kế hoạch tiến hành thanh tra, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn thanh tra, báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thanh tra và các văn bản chỉ đạo, bổ sung, thay thế khác phải công khai trong Đoàn thanh tra và người được giao nhiệm vụ giám sát Đoàn thanh tra.

77. Hỏi: Đề nghị cho biết việc lưu trữ tài liệu thanh tra được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:


Điều 7 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP quy định việc lưu trữ tài liệu thanh tra như sau: Toàn bộ thông tin, dữ liệu, tài liệu trong quá trình thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá và các tài liệu khác để xây dựng, trình, duyệt kế hoạch thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra, tài liệu đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra phải được lập, lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

78. Pháp luật quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra để ngăn ngừa tham nhũng?

Trả lời:

Điều 8 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP quy định 08 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra nhằm ngăn ngừa tham nhũng, bao gồm:
1. Lợi dụng vị trí công tác can thiệp vào việc xây dựng kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra để vụ lợi.

2. Lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ được giao đưa nội dung không cần thanh tra hoặc không đưa những nội dung cần thanh tra vào phạm vi thanh tra.

3. Quyết định thanh tra trái thẩm quyền, thanh tra vượt quá phạm vi, nội dung ghi trong quyết định thanh tra.

4. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, thủ trưởng cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, nhũng nhiễu với đối tượng thanh tra, đơn vị, cá nhân có liên quan.

6. Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình thanh tra, báo cáo sai sự thật, kết luận sai sự thật, quyết định xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật.

7. Tiết lộ, cung cấp thông tin, tài liệu về kế hoạch thanh tra khi chưa được phê duyệt, nội dung kết luận thanh tra khi chưa được người có thẩm quyền ký, duyệt.

8. Các hành vi khác bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật.

79. Hỏi: Có ý kiến cho rằng, khi thanh tra phòng, chống tham nhũng thì chính cơ quan thanh tra lại tham nhũng (nhận tiền, lợi ích vật chất từ đối tượng thanh tra để cố ý không phát hiện vi phạm). Xin hỏi pháp luật quy định yêu cầu phòng, chống tham nhũng trong hoạt động phòng chống tham nhũng như thế nào để ngăn chặn tình trạng này?

Trả lời:


Yêu cầu phòng, chống tham nhũng trong hoạt động phòng, chống tham nhũng được quy định tại Điều 13 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP, cụ thể có các yêu cầu sau:

1. Nắm tình hình phải có chương trình, kế hoạch được phê duyệt; thông tin, tài liệu thu thập, báo cáo phải được lập thành hồ sơ theo quy định.

2. Xây dựng, quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng phải khoa học, khách quan, trung thực, đúng mục đích, đúng đối tượng; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý, khai thác, cung cấp thông tin, dữ liệu phòng, chống tham nhũng.

3. Xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung, thời hạn; kết quả xác minh đảm bảo khách quan, trung thực; báo cáo, cung cấp kết quả xác minh đúng quy định của pháp luật.

4. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo xác thực, khách quan và kịp thời.

5. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng; thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thực hiện theo quy định đối với hoạt động thanh tra.

6. Giải quyết tố cáo trong hoạt động phòng, chống tham nhũng thực hiện theo quy định giải quyết tố cáo.

80. Hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng của ngành Thanh tra?

Trả lời:

Những hành vi sau đây bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng của Ngành Thanh tra được quy định tại Điều 16 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP, gồm: 

1. Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo khi thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng. 

3. Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo kết quả xác minh không đúng sự thật.

4. Kết luận, kiến nghị ra quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo trái pháp luật.

5. Bao che cho người bị tố cáo, người bị khiếu nại; tiết lộ thông tin về người tố cáo.

6. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, thủ trưởng cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

81. Hỏi: Yêu cầu phòng, chống tham nhũng trong công tác tổ chức - cán bộ của ngành Thanh tra được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Yêu cầu phòng, chống tham nhũng trong công tác tổ chức – cán bộ của ngành Thanh tra được quy định tại Điều 17 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP, như sau:

- Công tác tổ chức cán bộ phải công khai, minh bạch, khách quan, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Tiêu chuẩn từng chức danh phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng vị trí công tác về phẩm chất chính trị, chuyên môn quản lý, kỹ thuật và trình độ nghiệp vụ; chế độ, định mức đãi ngộ đối với từng loại chức danh phù hợp với quy định chung và điều kiện cụ thể từng ngành, địa phương.

- Thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, chế độ, quy trình, quy chế về quy hoạch, kế hoạch, tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái, nhận xét, đánh giá cán bộ, phân bổ chỉ tiêu biên chế, giải quyết chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở phân công, phân cấp rõ ràng.

82. Hỏi: Theo chỉ tiêu biên chế do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Thanh tra tỉnh cần tuyển dụng thêm 06 vị trí làm việc. Xin hỏi, Thanh tra tỉnh phải thực hiện theo quy định nào của pháp luật về tuyển dụng cán bộ, công chức để ngăn ngừa việc tham nhũng trong tuyển dụng?

Trả lời:


Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra trước hết phải tuân thủ các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức được quy định trong Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Đồng thời để ngăn ngừa tham nhũng trong quá trình tuyển dụng, Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP quy định cơ quan thanh tra khi tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện công khai việc tuyển dụng. Cụ thể, phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với đối tượng dự tuyển và niêm yết tại trụ sở cơ quan về các nội dung và thời gian cụ thể được quy định như sau:
- Chậm nhất là 15 ngày làm việc đối với số lượng, tiêu chuẩn, hình thức, thời gian tuyển dụng, sau khi kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt;

- Chậm nhất là 03 ngày làm việc đối với kết quả sơ tuyển, sát hạch, thi, kết quả tuyển dụng được phê duyệt.

Ngoài ra, Điều 18 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP cũng quy định việc công khai quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng  cán bộ - công chức và đình chỉ, kỷ luật cán bộ - công chức tại Khoản 3 và Khoản 4 bằng các hình thức như sau:

- Công khai quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng (Khoản 3 ĐIều 18).

+ Công khai dưới hình thức thông báo bằng văn bản trong cơ quan quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn về đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi được phê duyệt;

+ Niêm yết tại cơ quan và thông báo bằng văn bản đến các đơn vị trực thuộc danh sách ứng viên, danh sách người được lựa chọn đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng.

- Thông báo bằng văn bản trong cơ quan, đơn vị quyết định đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ, cho thôi việc, thôi giữ chức vụ, kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác (Khoản 4 Điều 18).

83. Hỏi: Ông H mới được bổ nhiệm làm Chánh thanh tra thành phố.  Sau khi được bổ nhiệm, một số người đã đến nhà nhờ vả ông cất nhắc lên vị trí cao hơn. Qua đây tôi muốn hỏi, pháp luật quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm trong công tác tổ chức - cán bộ của ngành thanh tra?

Trả lời:


Hành vi bị nghiêm cấm trong công tác tổ chức – cán bộ ngành Thanh tra được quy định chi tiết tại Điều 19 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP, bao gồm:

- Hối lộ, nhận hối lộ hoặc gợi ý nhận hối lộ dưới mọi hình thức.

- Nhận xét, đánh giá cán bộ không có căn cứ, thiếu trung thực, không khách quan.

- Tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không đúng quy trình; quy hoạch, đào tạo, khen thưởng người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

- Điều động, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, kỷ luật, giải quyết chế độ chính sách không đúng quy định.

- Làm sai lệch tài liệu, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác can thiệp trái pháp luật vào việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động và các hoạt động khác trong công tác tổ chức - cán bộ.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật trong công tác tổ chức - cán bộ.

Như vậy, việc bổ nhiệm cán bộ không được dựa vào tình cảm cá nhân mà phải căn cứ vào quy hoạch, năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chính trị của cán bộ, công chức và phải tuân theo quy định pháp luật.
84. Hỏi: Đề nghị cho biết các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trong hoạt động khoa học - công nghệ?

Trả lời:


Điều 20 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP quy định về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động khoa học – công nghệ, bao gồm những nội dung sau:

1. Yêu cầu phòng, chống tham nhũng trong hoạt động khoa học - công nghệ

Việc xét, tuyển chọn, giao đề tài, đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu, phân bổ ngân sách cho các đề tài nghiên cứu phải đảm bảo đúng quy định pháp luật về nghiên cứu khoa học.

2. Công khai, minh bạch trong hoạt động khoa học - công nghệ:
a) Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử các quy định pháp luật, quy trình, quy chế, định mức của ngành về quản lý nghiên cứu khoa học, kế hoạch nghiên cứu, danh mục đề tài và kết quả nghiên cứu được nghiệm thu;

b) Công khai trong cơ quan việc quản lý, sử dụng ngân sách, các khoản hỗ trợ, viện trợ, đầu tư, các khoản thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khoa học - công nghệ:
a) Lợi dụng việc xét, tuyển chọn, giao, đánh giá, nghiệm thu, phân bổ, cấp và quyết toán kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu để vụ lợi;

b) Gian dối trong khảo sát, sử dụng tài liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo, thuê chuyên gia trong hoạt động khoa học - công nghệ.

85. Hỏi: Hiện nay, có một số ý kiến cho rằng, công tác xây dựng thể chế có biểu hiện lợi ích nhóm. Xin hỏi, pháp luật có quy định gì ngăn ngừa hiện tượng này?

Trả lời:


Tham nhũng trong xây dựng thể chế (biểu hiện lợi ích nhóm) là hành vi cần lên án và để ngăn ngừa hiện tượng lợi dụng hoạt động xây dựng thể chế để tham nhũng, Điều 21 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP quy định phòng, chống tham nhũng trong công tác xây dựng thể chế như sau:

- Việc xây dựng, kiểm tra, thẩm định, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phải đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Công khai trong cơ quan quy trình, kế hoạch, kết quả xây dựng, kiểm tra, thẩm định, tuyên truyền pháp luật.

- Nghiêm cấm xây dựng, ban hành văn bản quy định trái pháp luật; lợi dụng kiểm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng, tuyên truyền pháp luật để vụ lợi.

86. Hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đào tạo, bồi dưỡng và các hành vi bị nghiêm cấm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của ngành Thanh tra?

Trả lời:


Phòng, chống tham nhũng trong đào tạo, bồi dưỡng của ngành Thanh tra được Thông tư số 05/2011/TT-TTCP quy định tại Điều 22 với các nội dung sau:

- Tiêu chuẩn, điều kiện về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, văn bằng, chứng chỉ phải đúng quy định pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của ngành thanh tra.

- Quy trình, quy chế tuyển sinh, quản lý đào tạo, kiểm tra, đánh giá kết quả, cấp văn bằng chứng chỉ phải phù hợp với quy định pháp luật về quản lý đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn, điều kiện của ngành thanh tra.

- Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc đưa lên trang thông tin điện tử, phát hành ấn phẩm quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn, quy trình, quy chế, chương trình đào tạo, bồi dưỡng của ngành. Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. Công khai tại cơ sở đào tạo việc thu, quản lý, sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ hoạt động tư vấn, các khoản hỗ trợ, viện trợ đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Khoản 4 Điều 22 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong đào tạo, bồi dưỡng của ngành Thanh tra, bao gồm:

- Lợi dụng xét, phân bổ chỉ tiêu đào tạo, kiểm tra, đánh giá, cấp văn bằng chứng chỉ để vụ lợi;

- Gian đối trong lập hồ sơ đào tạo, bài thi, kiểm tra, đề án, tiểu luận;

- Thu phí, lệ phí và các khoản thu khác trong đào tạo, bồi dưỡng trái quy định.

87. Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động đối ngoại của ngành Thanh tra?

Trả lời:


Công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động đối ngoại của ngành Thanh tra được quy định  Điều 23 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP, như sau:

- Chương trình, kế hoạch đối ngoại phải đảm bảo các nguyên tắc về hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phù hợp với chiến lược phát triển của ngành; điều kiện, tiêu chuẩn nhân sự thực hiện nhiệm vụ đối ngoại phải phù hợp với yêu cầu chung và yêu cầu riêng của từng chương trình hợp tác.

- Công khai dưới hình thức thông báo bằng văn bản trong cơ quan, đơn vị, chương trình, kế hoạch đối ngoại hàng năm, thỏa thuận hợp tác quốc tế, kết quả hợp tác, danh sách đoàn ra, đoàn vào khi người có thẩm quyền cho phép.

- Nghiêm cấm việc lợi dụng hoạt động đối ngoại để vận động đối tác nước ngoài tổ chức các đoàn ra, đoàn vào để vụ lợi.

88. Hỏi: Theo quy định của pháp luật về thanh tra, việc công khai tài chính, tài sản trong cơ quan, đơn vị thanh tra gồm những nội dung gì?

Trả lời:

Tại Điều 24 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP, các đơn vị, tổ chức, các đoàn, tổ công tác trong cơ quan thanh tra nhà nước phải công khai theo quy định của pháp luật các nội dung sau:

- Chính sách quản lý tài chính, chế độ, định mức, tiêu chuẩn do Nhà nước quy định; quy chế quản lý, chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng nguồn kinh phí, tài sản của cơ quan, đơn vị.

- Kế hoạch tài chính, dự toán, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính hằng năm.

- Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, kế hoạch vốn đầu tư, báo cáo đầu tư, quyết toán vốn đầu tư, mua sắm.

- Báo cáo thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp, hỗ trợ, viện trợ của tổ chức, cá nhân (nếu có).

- Danh mục tài sản hiện có theo các nguồn hình thành; báo cáo sử dụng, báo cáo thanh lý các loại tài sản.

89. Hỏi: Việc thực hiện quy định quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan thanh tra nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 25 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP, các đơn vị, tổ chức, đoàn, tổ công tác trong cơ quan thanh tra nhà nước phải thực hiện đúng, đủ, kịp thời các quy định quản lý tài chính, tài sản sau:

1. Chế độ, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước quy định.

2. Quy chế quản lý tài chính, tài sản của cơ quan, đơn vị.

3. Chế độ kế toán, thống kê, thanh tra, kiểm toán.

4. Chế độ công khai tài chính.

90. Hỏi: Đề nghị cho biết trong quản lý tài chính, tài sản của ngành thanh tra, pháp luật quy định nghiêm cấm các hành vi nào?

Trả lời:

Theo Điều 27 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP, các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan thanh tra, gồm những hành vi sau:

- Quy định các khoản thu, lập, sử dụng quỹ trái pháp luật.

- Thực hiện không đúng chế độ kế toán, thống kê.

- Thu, chi, mua sắm, sử dụng sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.

- Lợi dụng phân bổ, cấp phát vốn, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, kiểm tra, thanh toán, quyết toán để vụ lợi.

- Gian dối trong lập hồ sơ thanh toán, quyết toán sử dụng kinh phí, mua sắm tài sản, vật tư, chi phí công tác, chi phí đề tài, đề án, dự án và các khoản chi phí khác.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật trong quản lý tài chính, tài sản.

